	
	




	
	                                                  


	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN.

Thực hiện ngày 8 & 9 tháng 10 năm 2018


Tên bài:  KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện

	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2
I.

1.

2.

3.

4.

5.

II.
1. 
a.
b.
	Giảng bài mới

Khaùi nieäm chung

Ñònh nghóa doøng ñieän.
Ñieàu kieän duy trì doøng ñieän
Cöôøng ñoä doøng ñieän.
Maät ñoä doøng ñieän.
Doøng ñieän moät chieàu

Maïch ñieän
Nguoàn ñieän.
Khaùi nieäm.
Suaát ñieän ñoäng cuûa ngoàn ñieän.


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về điện một chiều

Giáo viên thuyết trình về cường độ, mật độ của dòng điện

.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh


	Sinh viên lắng nghe.
Ghi lại ý chính
Tham gia xây dựng bài
Sinh viên quan sát lắng nghe.

Tham gia xây dựng bài
SV ghi nhận

Tham gia xây dựng bài
	38’
30’
30’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	15’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	15’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.
          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN.

Thực hiện ngày: 15 & 16 tháng 10 năm 2018


Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2
II.

1. 

2.
3.

a.
b.

c.

4.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Maïch ñieän
Suaát ñieän ñoäng cuûa ngoàn ñieän.

Caùc phöông phaùp ñaùu nguoàn ñieän.

Ñieän trôû.
Sô ñoà töông ñöông cuûa nguoàn ñieän
Sô ñoà nguoàn aùp.
Sô ñoà nguoàn doøng.

Baøi taäp öùng duïng

	Giáo viên thuyết trình về sđđ về điện một chiều

Giáo viên thuyết trình về sơ đồ tương đương của dòng điện

.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc của SV
GV gợi ý
	Sinh viên lắng nghe.
Tham gia xây dựng bài
Sinh viên quan sát lắng nghe.

SV ghi nhận

Giải bài tập
	38’

35’

40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Thực hiện ngày 22 & 23 tháng 10 năm 2018


Tên bài: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2
I.

1.

2.

3.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Ñònh luaät ohm cho ñoaïn maïch

Thaønh laäp bieåu thöùc cho ñoaïn maïch.

Ñònh luaät ohm cho caùc ñoaïn maïch maéc noái tieáp caùc ñieän trôû.

Ñònh luaät ohm cho caùc ñoaïn maïch maéc song song caùc ñieän trôû.


	Giáo viên thuyết trình về ĐL Ohm về điện một chiều

GV thuyết trình về định luật Ohm toàn mạch của dòng điện
Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh


	Sinh viên lắng nghe.
Tham gia xây dựng bài
Sinh viên quan sát lắng nghe.

SV ghi nhận
	38’

40’
35’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện –Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Thực hiện ngày 29 & 30 tháng 10 năm 2018


Tên bài: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU (tt)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2
II.

1.

2.

3.

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Ñònh luaät ohm cho toaøn maïch

Xaây döïng bieåu thöùc cuûa ñònh luaät

Sô ñoà nguoàn doøng.

Söï toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng daây.
Caùc ñònh luaät quan troïng


	Giáo viên thuyết trình về ĐL Ohm về điện một chiều

GV thuyết trình về định luật Ohm toàn mạch của dòng điện
Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh


	Sinh viên lắng nghe.
Sinh viên quan sát lắng nghe.

SV ghi nhận
	38’

40’
40’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện –Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Thực hiện ngày 5 & 6 tháng 11 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU (tt)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

IV
1.

2.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Moät soá baøi taäp aùp duïng

Dùng phương pháp thế nút
Dùng phương pháp mạch vòng

Bài tập
	Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải BT về điện một chiều

Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải bt về điện một chiều

GV hướng dẫn

	Sinh vieân laéng nghe.
Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe.

SV giải BT

	38’

40’

40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Thực hiện ngày 12 & 13 tháng 11 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU (tt)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

IV
3.
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Moät soá baøi taäp aùp duïng

Mạch tương đương 
Thevenin-Norton 

Bài tập ứng dụng

Kiểm tra
	Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải bt về điện một chiều

Giáo viên hướng dẫn

	Sinh vieân quan saùt laéng nghe. Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

 SV làm bải
	38’

40’

40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện –Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh

	
	


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thực hiện ngày19 & 20 tháng 11 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

I.

1.

2.

3.

II.

III.

1.

2

3.
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Ñònh nghóa

Doøng ñieän xoay chieàu

Doøng ñieän hình sin

Chu kyø- Taàn soá

Nguyeân taéc taïo ra söùc ñieän ñoäng xoay chieàu hình sin
Pha vaø söï leäch pha

Pha

Söï leäch pha

Moät vaøi ví duï
	Giáo viên thuyết trình 

Giáo viên thuyết trình 
Thuyết trình

Hướng dẫn
	Sinh vieân laéng nghe.
Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe.

Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

Giải bài tập
	38’

40’

40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện –Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thực hiện ngày 26 & 27 tháng 11 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Biểu diễn và tính toán được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

IV.

V.
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị vector

Tổng và hiệu các đại lương hình sin cùng tần số góc
Bải tập ví dụ
	Giáo viên thuyết trình 

Giáo viên thuyết trình 
Hướng dẫn, gợi ý
	Sinh vieân quan saùt laéng nghe. Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

Giải bài tập
	38’

40’

40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện –Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thực hiện ngày 3 & 4 tháng 12 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh; 
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

I.

  1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

4.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Số phức

Ñònh nghóa

 Các phép toán tính số phức

Các ví dụ minh họa

Mạch R-L-C mắc nối tiếp
Mạch thuần trở

Mạch thuần dung

Mạch thuần cảm

Mạch RLC
 Bài tập ví dụ
	Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải bt về số phức

Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải bt về mạch R-L-C

Hướng dẫn, gợi ý

	Sinh vieân laéng nghe.
Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe.

Tham gia xây dựng bài 
Giải bài tập

	38’

40’

40’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thực hiện ngày 10 & 11 tháng 12 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP) (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

III.

1.

2.

3.

4.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Các bài tập ứng dụng
Mạch thuần trở

Mạch thuần dung

Mạch thuần cảm

Mạch RLC

Taûi ñoái xöùng

Bài tập
	Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải bt về số phức

Giáo viên thuyết trình về ứng dụng giải bt về mạch RLC
Hướng dẫn, gợi ý
	Sinh vieân quan saùt laéng nghe.

Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

Giải bài tập
	38’

20’

60’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thực hiện ngày 17 & 18 tháng 12 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng dòng điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

I.

  1.

2.

3.
4.
.

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Mạch RLC mắc song song

Mạch RC 

Mạch RL

Mạch LC

Mạch LRC

Bài tập ví dụ 
	Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Giải thích cho giải mạch RLC mắc song song

Hướng dẫn, gợi ý
	Sinh vieân quan saùt laéng nghe. Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

Giải bài tập
	38’

40’

40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thực hiện ngày 24 & 25 tháng 12 năm 2018


Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng dòng điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

II.

III.

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Cách giải mạch RLC mắc song song

Các bài tập ứng dụng
Kiểm tra 
	Thuyết trình, hướng dẫn
Thuyết trình, hướng dẫn

	Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

Tham gia xây dựng bài
Làm bài
	38’

40’

40’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
 BA PHA
Thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2018


Tên bài:  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

I.

1.

2.

a.

b.
3.

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Caùc khaùi nieäm cô baûn veà maïch xoay chieàu ba pha

Khaùi nieäm chung

Nguyeân taéc taïo nguoàn ba pha ñoái xöùng

Caáu taïo
Nguyeân lyù laøm vieäc
Ý nghóa cuûa heä thoáng ba pha

	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về mạch xoay chiều ba pha

.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Giáo viên giải thích các sơ đồ mạch điện


	Sinh vieân laéng nghe.
Tham gia xây dựng bài 
Sinh vieân quan saùt laéng nghe. Tham gia xây dựng bài 

Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng


	38’

30’

50’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
 BA PHA
Thực hiện ngày 7 & 8 tháng 01 năm 2019


Tên bài:  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha mắc hình sao.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

II.

1.

a.

b.

2.

3.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Caùch maéc hình sao
Nguoàn ba pha ñaáu sao.

Ñònh nghóa

Quan heä giuõa ñaïi löôïng daây vaø pha

Taûi ba pha ñaùu sao

Ý nghĩa dây trung tính


	Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở.

Giáo viên thuyết trình về tải ba pha đầu sao và ý nghĩa dây trung tính


	Sinh vieân laéng nghe.
Tham gia xây dựng bài 
Sinh vieân quan saùt laéng nghe. Tham gia xây dựng bài 


	38’

30’

40’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	15’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 3t.

Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
 BA PHA
Thực hiện ngày 14 & 15 tháng 01 năm 2019


Tên bài:  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha mắc tam giác. Tính được các công suất.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần, vệ sinh lớp.
I. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện
	Đặt vấn đề 

Thuyết trình


	Lắng nghe

Tham gia xây dựng bài
	5‘

	2. 

I.

1.

2.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

3.


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Nguoàn ba pha ñaáu tam giaùc

Ñònh nghóa

Löu yù

Taûi ba pha ñaáu tam giaùc
Taûi ñoái xöùng

Taûi khoâng ñoái xöùng

Coâng suaát maïch ba pha

Coâng suaát taùc duïng

Coâng suaát phaøn khaùng

Coâng suaát bieåu kieán


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về mạch xoay chiều ba pha đấu tam giác

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

.

.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Giáo viên giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên thuyết trình về công suất ba pha


	Sinh vieân laéng nghe.
Tham gia xây dựng bài
Sinh vieân quan saùt laéng nghe.

Tham gia xây dựng bài 
Sinh vieân quan saùt laéng nghe và ứng dụng

Tham gia xây dựng bài

	38’

40’

38’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Bài tập về nhà trong giáo trình
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch điện Khoa Điện – Điện tử


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
           Ngô Hoàng Anh





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: MẠCH ĐIỆN


                                  Lớp: 18C1-ĐD9T1, 2.       Khoá : 18CĐ


                                  Họ và tên giảng viên: Ngô Hoàng Anh


                                  Năm học: 2018-2019.















































Quyển số: 01




















